	UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
Số:....... /KH-THCP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Cẩm Phúc, ngày 5  tháng 11 năm 2019


KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

Năm học 2019 - 2020

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 39/ KH- PGDĐT ngày  21 tháng 10 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Giàng về Kế hoạch tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường lần thứ X- 2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH- THCP ngày 28/9/2019 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Phúc về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020;

Xét điều kiện thực tế, trường Tiểu Học Cẩm Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:
-  Hội khoẻ Phù Đổng là Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) của toàn thể học sinh trong trường nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao thể lực, góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh.
-  Thiết thực chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam. Phát động thi đua rèn luyện nề nếp tác phong theo gương anh bộ đội cụ Hồ.

-  Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học, thu hút đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn để tăng cường sức khỏe, góp phần giáo dục toàn diện học sinh.

-  Thông qua việc tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng cấp trường phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, chuẩn bị lực lượng tham dự HKPĐ cấp huyện lần thứ X -2020. Đồng thời thông qua việc tổ chức HKPĐ là dịp tăng cường cơ sở vật chất trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

-  Hội khoẻ Phù Đổng được tổ chức  nghiêm túc tại trường tạo khí thế thi đua sôi nổi và trở thành ngày hội TDTT lớn của học sinh.

-  Tổ chức hội khoẻ Phù Đổng đảm bảo nghi lễ trọng thể, an toàn, nội dung phong phú, thiết thực.

- Nhà trường đầy đủ về nội dung thiết thực, cơ sở vật chất, các điều kiện để HKPĐ tổ chức đúng mục đích đề ra. Chuẩn bị tốt lực lượng học sinh tham gia đạt hiệu quả cao.
- Hội khỏe Phù Đổng là Đại Hội Thể dục thể thao của học sinh phổ thông nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao thể lực, góp phần giáo dục nhân cách cho thanh thiếu niên học sinh.

.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HKPĐ CẤP TRƯỜNG
1- Các lớp thuộc 5 khối: 1, 2, 3, 4, 5
- Mỗi lớp là một đơn vị (đoàn) thi đấu.

- VĐV tham gia thi đấu tại HKPĐ cấp trường có thành tích cao trong các môn đăng kí dự thi.

- Có đầy đủ sức khỏe để dự thi các môn đăng ký.

2- Độ tuổi: Học sinh 6-10 tuổi tức khối 1 đến 5.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
- Căn cứ vào quy mô tổ chức HKPĐ cấp trường các nội dung thi đấu sẽ được tiến hành tổ chức như sau:
1- Thời gian
Hội khỏe Phủ Đổng cấp trường được tổ chức trong thời gian từ 01/10/2019 đến 21/12/2019. Các môn thi trước để chuẩn bị cho dự thi cấp huyện: Bóng đá, Aerobic, cờ vua.
- Nội dung thi đấu chung kết các môn Đá cầu, kéo co được tổ chức vào 14h ngày 20/12/2019 (Ngày Khai mạc và kết thúc Hội khỏe Phủ đổng).
2- Địa điểm
- Sân thể dục trường Tiểu học Cẩm Phúc.

* Ban tổ chức thông báo thời gian và lịch thi đấu cụ thể để các lớp chủ động thi đấu.

IV. NGUYÊN TẮC ĐĂNG KÍ
- Danh sách đăng ký đoàn VĐV tham dự giải phải do GVCN lập danh sách

- Chỉ đạo viên, HLV là giáo viên CN các lớp trực tiếp quản lý

- Trong quá trình tham gia thi đấu các VĐV bắt buộc phải có trang phục thi đấu phù hợp theo đúng quy định (quần áo thể thao, giày ba ta)
- Một VĐV không được đăng ký cùng một lúc thi đấu 03 môn thể thao trở lên trong cùng thời điểm tổ chức thi đấu tại hội khỏe

- Các VĐV dự thi các môn thể thao tự túc dụng cụ thi đấu của cá nhân.

V. NỘI DUNG THI ĐẤU CÁC MÔN TẠI HKPĐ
1- Môn bóng đá
Được chia theo hai khối: 4 và 5.
- Mỗi lớp 1 đội Nam gồm 10 VĐV (5 VĐV chính -  5 VĐV dự bị)

- Hình thức thi đấu: Đấu loại trực tiếp.

- Luật thi đấu: Luật bóng đá 5 người do liên đoàn bóng đá Việt Nam quy định, sân thi đấu theo kích thước quy định của từng đối tượng.

2-  Môn cờ vua
           - Từ lớp 1 đến lớp 5 (Mỗi lớp 2 VĐV nam, 2VĐV nữ). 
- Hình thức thi đấu: hệ thụy sĩ.
3- Môn Aerobic
Được chia theo hai khối: 4 và 5.
- Mỗi lớp đăng ký 2 nội dung: Bài quy định và bài tự chọn ( 3 người hoặc 8 người) 

- Luật thi đấu: Thi đấu theo quy định hiện hành.

4- Môn đá cầu
- Nội dung thi: Thi đấu đơn nam - đơn nữ (theo hai nhóm lớp 4, 5)

- Thể thức thi đấu: BTC căn cứ theo số lượng vận động viên đăng ký sẽ ấn định hình thức. Thi đấu dưới hình thức: Đấu loại trực tiếp.

- Luật thi đấu áp dụng theo luật do tổng cục TDTT ban hành (Sử dụng luật năm 2007, quả cầu thi đấu theo tiêu chuẩn quy định)

- Mỗi đơn vị đăng kí 2 VĐV nam - 2VĐV nữ, dự thi 1 đơn nam, 1đơn nữ .

- Các đơn vị dự thi chỉ được phép thay đổi trước mỗi trận đấu, trong quá trình diễn ra các hiệp đấu các đội không được phép thay đổi cầu thủ thi đấu.

5- Thi khiêu vũ thể thao
          - Từ lớp 1 đến lớp 5.

          - Nội dung thi: Thi nội dung bắt buộc theo quy định tập thể 20 học sinh nhảy chachacha trong đó thấp nhất phải có 5 VĐV nam.
- Thể thức thi đấu: Tính điểm

6- Thi kéo co

- Từ lớp 1 đến lớp 5

- Mỗi lớp 5 vận động viên nam, 5 vận động viên nữ

- Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

- Ban tổ chức giải tính điểm tổng hợp của các VĐV ở tất cả các nội dung cụ thể như sau:
- Giải cá nhân xếp hạng từ 1-3 quy ra thang điểm HKPĐ.
- Giải đoàn là tổng điểm của cá nhân, đội ở các nội dung thi đấu tại hội khỏe. 

- Nguyên tắc xếp hạng Đoàn:

+ Tổng điểm - Tổng các giải cao (nhất, nhì, ba) - Tổng các giải cao (nhất, nhì, ba) của nữ VĐV - Bốc thăm phân hạng.

+ Các thành viên không vi phạm Điều lệ của giải.

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Mỗi nội dung có ba giải được xếp từ 1-3 ( Nhất - Nhì - Ba)

- BTC trao thưởng cho các lớp đạt giải nhất - nhì  - ba (thuộc 5 khối lớp).

VIII. THÀNH LẬP BTC- TỔ TRỌNG TÀI- THƯ KÍ, PHỤC VỤ
* Ban tổ chức:

1. Bà: Nguyễn Thị Thúy – Hiệu trưởng: Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Minh Tiến  – Phó Hiệu trưởng: Phó ban

3. Bà: Vũ Thị Bình – Phó Hiệu trưởng: Ủy viên

4. Bà: Phạm Thị Mai – Tổng phụ trách: Ủy viên

5. Ông: Nguyễn Văn Nghị  – Phó bí thư đoàn – GV thể dục: Ủy viên

6. Ông: Phạm Quốc Việt – Bí thư đoàn – GV thể dục: Ủy viên

Nhiệm vụ Ban tổ chức:

- Điều hành hoạt động hội thi

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi

- Soạn thảo lịch thi

- Tổng kết đánh giá, công bố kết quả thi

- Cơ cấu giải thưởng.
- BTC xử lý nghiêm khắc với các hình thức: Nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền và hủy bỏ kết quả thi đấu của các cá nhân, tập thể các đơn vị vi phạm điều lệ giải quy định - GVCN các đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ về đoàn VĐV của đơn vị mình trong quá trình tham gia thi đấu tại giải trước nhà trường.

- Chỉ có BTC mới có quyền thay đổi điều lệ giải.
* Ban thư kí:
1. Nguyễn Thị Hương
2. Phạm Thị Hồng
3. Nguyễn Thị Yến
Nhiệm vụ:

+ Chuẩn bị các văn bản hướng dẫn, Điều lệ

+ Tổng hợp kết quả thi

+ Tiếp nhận hồ sơ đăng kí

+ Viết báo cáo tổng kết hội thi

* Tổ trọng tài:

Nhiệm vụ: Điều hành giải đúng điều lệ, đúng luật.

1. Ông: Phạm Quốc Việt
                    - Tổ trưởng 
2. Ông: Nguyễn Văn Nghị  
          -  Ủy viên

3. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng                - Ủy viên

4. Bà: Phạm Thị Mai                            - Ủy viên

5. Bà: Phạm Thị Minh
                     - Ủy viên
6. Bà: Nguyễn Thị Nga                         - Ủy viên
7. Bà: Hà Thị Kim Ngân
                     - Ủy viên
8. Bà: Phạm Thị Hằng                          - Ủy viên
* Phục vụ, y tế, bảo vệ:

   1.Ông: Lương Đình Dũng
    2. Bà: Nguyễn Thị Hương
Nhiệm vụ: Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu. Chăm sóc sức khỏe VĐV và đảm bảo an ninh trong quá trình thi đấu.

X. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

a. Thời gian thực hiện:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội khoẻ Phù Đổng cấp trường và phát động tới toàn thể GV-HS: 5/11

- Thành lập các CLB cờ vua, bóng đá, khiêu vũ, đá cầu….. và tổ chức tập luyện. Lập danh sách học sinh tham gia thi đấu nộp về chuyên môn trường: 6-8/11/2019
- Tổ chức thi đấu cờ vua, bóng đá, đá cầu: 11-19/11/2019
- Tập luyện đội hình đội ngũ, diễu hành: 10-15/12/2019.

- Thi kéo co, khiêu vũ: 15-20/12/2019.
( Lưu ý: Các CLB tổ chức tập luyện; thi bóng đá vào cuối các buổi học chiều trong tuần theo lịch)

b. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
	Số TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	NGƯỜI THỰC HIỆN

	1
	- Lập danh sách các CLB thể thao

- Chuẩn bị biển lớp, cờ cầm tay, cờ Tổ quốc.

- Lập danh sách học sinh trong đội nghi thức.
	- GVCN+ GV thể dục

- Đ/c Mai

- Đ/c Mai, đ/c Ngân

	1
	- Xây dựng chương trình, tổ chức

- Viết lời giới thiệu về các lớp khi

diễu hành.

- Viết và dẫn chương trình

- Viết và đọc diễn văn khai mạc
	- đ/c Việt

- đ/c  Kiều Hạnh

 

- đ/c Ngân – Nghị

 - đ/c Hiệu trưởng. 

	2
	- Triển khai các nội dung tập tới các khối đồng diễn
	- đ/c Việt – Mai – Nghị

	3
	- Quản lý học sinh, nhắc nhở ý thức tập luyện, tập cho HS phần diễu hành, tập ra vào sân trong các màn đồng diễn.
	- Các Đ/c đoàn viên+ Các giáo viên chủ nhiệm

	4
	- Quản lý, và ổn định học sinh các khối đã diễu hành  
	- Các giáo viên chủ nhiệm

	5
	- Trang trí khánh tiết 
	- đ/c Hùng

	6
	- Kẻ sân
	- đ/c Việt – Nghị

	7
	- Ban giám khảo

Đ/c Việt xây dựng biểu điểm
	- đ/c Tiến, các tổ trưởng

	8
	- Chuẩn bị và bật các loại đĩa nhạc
	- đ/c Hương+ đ/c Hồng

	9
	- Đội nghi thức
	- đ/c Việt - Nghị- Mai

	10
	- - Tiếp khách
	- đ/c Hồng – Trang – Thủy

	11
	Chuẩn bị tiết mục văn nghệ
	- đ/c Ngân - Hương

	12
	- Chuẩn bị giải thưởng
	- đ/c Hương TV, Minh, Yến 

	13
	- Trao giải
	- BTC


Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (b/c);

- Các Tổ CM( Thực hiện);

- Lưu VT.

 DUYỆT KẾ HOẠCH                                              NGƯỜI LẬP
                                                                                                                Vũ Thị Bình

	UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
Số:....... /QĐHT-THCP
	CỘng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Nam
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
            Cẩm Phúc, ngày 6 tháng 11 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ trọng tài- Tổ phục vụ HKPĐ cấp tr​ường

Năm học 2019 - 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Cẩm Giàng về việc tổ chức Hội khỏe Phù đổng cấp trường lần thứ X-2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ trọng tài, tổ phục vụ HKPĐ cấp trường gồm các ông (bà) có tên sau:

1) Tổ trọng tài:    1. Ông: Phạm Quốc Việt
                    - Tổ trưởng 
2. Ông: Nguyễn Văn Nghị  
          -  Ủy viên

3. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng                - Ủy viên

4. Bà: Phạm Thị Mai                            - Ủy viên

5. Bà: Phạm Thị Minh
                     - Ủy viên
6. Bà: Nguyễn Thị Nga                         - Ủy viên
7. Bà: Hà Thị Kim Ngân
                     - Ủy viên
8. Bà: Phạm Thị Hằng                          - Ủy viên
2) Tổ phục vụ: 
1.Ông: Lương Đình Dũng

   - Bảo vệ
     


 2.Bà: Nguyễn Thị Hương
            - Nhân viên y tế
Điều 2. Các thành viên trong tổ trọng tài, tổ phục vụ chịu trách nhiệm phân công của tổ trưởng làm công tác trọng tài, phục vụ, y tế tổ chức HKPĐ theo đúng điều lệ hiện hành.

Phân định rõ các giải nhất, nhì và ba. Tiền thưởng sẽ được trích từ ngân sách của nhà trường trong năm học 2019-2020.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều I, bộ phận kế toán, thủ quỹ và các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:






HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 1,
- Lưu VT,
                                             Nguyễn Thị Thúy 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI ĐẤU
	THỜI GIAN
	MÔN THI
	TỔ TRỌNG TÀI
	GHI CHÚ

	      Giờ: 

Ngày
	Bóng đá
	1. Việt
2. Nghị
3. Hùng
4. Mai
	

	       Giờ: 

Ngày
	Cờ vua
	1. Việt

2. Nghị

3. Minh

4. Nga
	

	     Giờ: 

Ngày
	Aerobic
	1. Việt
2. Nghị
3. Hùng
4. Mai

5. Nga

6. Minh

7. Hằng

8. Ngân
	

	    Giờ: 

Ngày
	Khiêu vũ thể thao 
	1. Việt
2. Nghị
3. Mai
4. Ngân
	

	
	Đá Cầu
	1. Việt

2. Nghị

3. Hùng
	


TB. TỔ CHỨC
                                                      HIỆU TRƯỞNG

 Nguyễn Thị Thúy
- Môn bóng đá:  Dự kiến thi đấu vào chiều ngày ……………………….
- Môn Cờ vua : Dự kiến thi đấu vào ngày ......, ......................................
- Môn Aerobic: Dự kiến tổ chức thi đấu vào ngày ......, ..............................
- Môn khiêu vũ thể thao: Dự kiến tổ chức thi đấu vào ngày ......, ............................
- Môn Đá cầu: Dự kiến tổ chức thi đấu vào ngày ......, ............................

- Môn Kéo co: Dự kiến tổ chức thi đấu vào ngày ......, ............................

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ

 ĐẠT GIẢI TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	Lớp
	Đạt  giải
	Số tiền
	Kí nhận

	Ghi chú

	1. 
	4C
	Nhất
	300.000đ
	
	

	2. 
	4E
	Nhì
	200.000đ
	
	

	3. 
	4D
	Ba
	100.000đ
	
	

	4. 
	5D
	Nhất
	300.000đ
	
	

	5. 
	5C
	Nhì
	200.000đ
	
	

	6. 
	5A
	Ba
	100.000đ
	
	

	Tổng
	
	
	1.200.000đ
	
	


Một triệu hai trăm nghìn đồng
Cẩm Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2019
                       NGƯỜI LẬP                                                          HIỆU TRƯỞNG

                            Phạm Quốc Việt                                               Nguyễn Thị Thuý
	     UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH CẨM PHÚC

Số:      /QĐ-THCP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cẩm Phúc, ngày 6 tháng 11 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường 

Lần thứ X – Năm 2020


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH CẨM PHÚC
Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ công chức, viên chức thuộc tỉnh;

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-PGDĐT ngày 21/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường lần thứ X- năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020 của trường TH Cẩm Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường lần thứ X năm 2020 trường TH Cẩm Phúc gồm các ông, bà:(Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020 trường TH Cẩm Phúc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban tổ chức. 

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thuý


DANH SÁCH

 Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường lần thứ X năm 2020

(Kèm theo QĐ số:      /QĐ-THCP ngày 6  / 11 /2019

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ nhà trường
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Thị Thuý
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2 
	Nguyễn Minh Tiến
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Ban

	3 
	Vũ Thị Bình
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Ban

	4 
	Phạm Quốc Việt
	Giáo viên thể dục
	Thành viên

	5 
	Nguyễn Văn Nghị
	Giáo viên thể dục
	Thành viên

	6 
	Phạm Thị Hằng
	Giáo viên chủ nhiệm 1A
	Thành viên

	7 
	Nguyễn Thị Thuyết
	Giáo viên chủ nhiệm 1B
	Thành viên

	8 
	Bùi Thị Sim
	Giáo viên chủ nhiệm 1C
	Thành viên

	9 
	Lê Thị Hoa
	Giáo viên chủ nhiệm 1D
	Thành viên

	10 
	Mạc Thị Hương
	Giáo viên chủ nhiệm 1E
	Thành viên

	11 
	Nguyễn Thị Yến
	Giáo viên chủ nhiệm 1G
	Thành viên

	12 
	Kiều Mỹ Hạnh
	Giáo viên chủ nhiệm 2A
	Thành viên

	13 
	Nguyễn Thị Thoa
	Giáo viên chủ nhiệm 2B
	Thành viên

	14 
	Vũ Thị Thu Hương
	Giáo viên chủ nhiệm 2C
	Thành viên

	15 
	Nguyễn T Thanh Thuỷ
	Giáo viên chủ nhiệm 2D
	Thành viên

	16 
	Lò Thị Dương
	Giáo viên chủ nhiệm 2E
	Thành viên

	17 
	Trần Thị Hải
	Giáo viên chủ nhiệm 3A
	Thành viên

	18 
	Phạm Thị Minh
	Giáo viên chủ nhiệm 3D
	Thành viên

	19 
	Nguyễn T Thanh Thư
	Giáo viên chủ nhiệm 3C
	Thành viên

	20 
	Đào Thị Hoà
	Giáo viên chủ nhiệm 3E
	Thành viên

	21 
	Nguyễn Thị Bích
	Giáo viên chủ nhiệm 3G
	Thành viên

	22 
	Đỗ T Hoài Anh
	Giáo viên chủ nhiệm 4A
	Thành viên

	23 
	Lương Thị Trang
	Giáo viên chủ nhiệm 4B
	Thành viên

	24 
	Trần Thị Nhung
	Giáo viên chủ nhiệm 4C
	Thành viên

	25 
	Bùi Thị Thuỷ
	Giáo viên chủ nhiệm 4D
	Thành viên

	26 
	Phạm Thị Hoan
	Giáo viên chủ nhiệm 5A
	Thành viên

	27 
	Lưu Thị Huế
	Giáo viên chủ nhiệm 5B
	Thành viên

	28 
	Phạm Thị Mai
	Giáo viên chủ nhiệm 5C
	Thành viên

	29 
	Đặng Thị Nguyệt
	Giáo viên chủ nhiệm 5D
	Thành viên

	30 
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo viên chủ nhiệm 5E
	Thành viên

	31 
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Giáo viên
	Thành viên

	32 
	Phạm Thị Hồng
	Giáo viên
	Thành viên

	33 
	Nguyễn Thị  Hà
	Giáo viên
	Thành viên

	34 
	Nguyễn T Thu Hương
	Giáo viên
	Thành viên

	35 
	Hà T Kim Ngân
	Giáo viên
	Thành viên

	36 
	Vũ Thị Hoà
	Giáo viên
	Thành viên

	37 
	Nguyễn Thị Hương
	Nhân viên
	Thành viên

	38 
	Nguyễn Thị Hương
	Nhân viên
	Thành viên


	UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
Số: …/QĐ-THCP
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
(V/v Khen thưởng HS có giải cờ vua, bóng đá, kéo co, đá cầu, Aerrobic, Khiêu vũ TT cấp trường)
Năm học 2019 – 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ công chức, viên chức thuộc tỉnh;

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-PGDĐT ngày 21/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường lần thứ X- năm 2020;

Căn cứ bảng xếp loại của các hội đồng thi cấp trường.

Căn cứ thành tích đạt được của tập thể lớp và cá nhân học sinh.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng cho học sinh đạt giải trong các cuộc thi cờ vua, bóng đá, kéo co, đá cầu, Aerrobic , Khiêu vũ thể thao cấp trường năm học 2019- 2020, cụ thể:

1. Tặng Giấy chứng nhận, kèm theo số tiền thưởng là 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng) cho 3 tập thể lớp đạt giải Nhất, Nhì, Ba Cuộc thi Bóng đá mi-ni dành cho khối 4,5.
2. Tặng Giấy chứng nhận, kèm theo số tiền thưởng là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) cho 15 tập thể lớp đạt giải Nhất, Nhì, Ba của toàn khối Cuộc thi Kéo co dành cho học sinh khối 1,2,3, 4,5.
3. Tặng Giấy chứng nhận, kèm theo số tiền thưởng là 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn đồng) cho 12 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba Cuộc thi  Đá cầu dành cho khối 4,5.
4. Tặng Giấy chứng nhận, kèm theo số tiền thưởng là 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng) cho tập thể đạt giải Cuộc thi Aerrobic dành cho học sinh khối 4.5
5. Tặng Tặng Giấy chứng nhận, kèm theo số tiền thưởng là 1.700.000 cho 11 học sinh đạt giải trong Cuộc thi Cờ vua dành cho lứa tuổi lớp 1,2,3 và lứa tuổi lớp 4,5.
6. Tặng Giấy chứng nhận, kèm theo số tiền thưởng là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) cho 15 tập thể lớp đạt giải Nhất, Nhì, Ba của toàn khối Cuộc thi Khiêu vũ thể thao dành cho học sinh khối 1,2,3, 4,5.
 (Có danh sách lớp, học sinh kèm theo).
Điều 2. Tiền thưởng được trích từ ngân sách của nhà trường năm học 2019- 2020.

Điều 3. Đoàn Đội, bộ phận tài vụ và tập thể lớp, cá nhân học sinh có thành tich có tên ở điều 01 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều3;

- GVCN;
- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thuý


KẾT QUẢ CÁC HỘI THI TRONG HKPĐ CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019- 2020

1/DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ

 ĐẠT GIẢI TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	Lớp
	Đạt  giải
	Ghi chú

	7. 
	4C
	Nhất
	

	8. 
	4E
	Nhì
	

	9. 
	4D
	Ba
	

	Tổng
	3 lớp
	
	


2/DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CỜ VUA
 TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Kí nhận

	1
	Lương Thị Hương Giang
	3E
	

	2
	Nguyễn Hà Vân Anh
	2A
	

	3
	Phạm Lộc Tài
	2A
	

	4
	Nguyễn Khắc Trường Giang
	2B
	

	5
	Nguyễn Việt Anh
	1A
	

	6
	Nguyễn Phạm Ngân Khánh
	4E
	

	7
	Trần Ngọc Ánh
	5A
	

	8
	Đinh Thị Bảo Linh
	4D
	

	9
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	5E
	

	10
	Nguyễn Quốc Anh
	4A
	

	11
	Vũ Thành Lợi
	5D
	

	
	Tổng 11 hs
	
	


3/DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN AEROBIC
 ĐẠT GIẢI TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	Họ và tên HS
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	4C
	

	2
	Đặng Lê Cẩm Anh
	4E
	

	3
	Phan Thị Thanh Hằng
	4E
	

	4
	Nhiếp Gia Linh
	4E
	

	5
	Nguyễn Phạm Khánh Ngân
	4E
	

	6
	Hoàng Yến Ngọc
	4E
	

	7
	Trần Ngọc Ánh
	5A
	

	8
	Nguyễn Thị Thuỳ Vân
	5C
	

	9
	Vũ Thị Thu Thuỷ
	4E
	

	10
	Lê Thị Bích Thảo
	4A
	

	11
	Nguyễn Thị Cẩm Ly
	4E
	

	12
	Vũ Thị Thu Uyên
	4E
	

	TỔNG 12 HS
	
	


4/DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI ĐÁ CẦU
 TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Đình Chà
	5C
	

	2
	Đào Đình Hân
	5B
	

	3
	Phạm Văn Tưởng
	5D
	

	
	Tổng 3 hs
	
	

	
	
	
	


5/DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN KÉO CO
 ĐẠT GIẢI TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	Lớp
	Đạt  giải
	Ghi chú

	1
	1A
	Nhất
	

	2
	1C
	Nhì
	

	3
	1D
	Ba
	

	4
	2E
	Nhất
	

	5
	2B
	Nhì
	

	6
	2A
	Ba
	

	7
	3E
	Nhất
	

	8
	3B
	Nhì
	

	9
	3D
	Ba
	

	Tổng
	9 lớp
	
	


Cẩm Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2019
                       NGƯỜI LẬP                                                          HIỆU TRƯỞNG

                Phạm Quốc Việt                                               Nguyễn Thị Thuý

KẾT QUẢ CÁC HỘI THI TRONG HKPĐ CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019- 2020

1/DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CỜ VUA
 TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải
	Ghi chú

	1
	Lương Thị Hương Giang
	3E
	Nhất
	

	2
	Nguyễn Hà Vân Anh
	2A
	Nhì
	

	3
	Phạm Lộc Tài
	2A
	Nhất
	

	4
	Nguyễn Khắc Trường Giang
	2B
	Nhì
	

	5
	Nguyễn Việt Anh
	1A
	Ba
	

	6
	Nguyễn Phạm Ngân Khánh
	4E
	Nhất
	

	7
	Trần Ngọc Ánh
	5A
	Nhì
	

	8
	Đinh Thị Bảo Linh
	4D
	Ba
	

	9
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	5E
	Nhất
	

	10
	Nguyễn Quốc Anh
	4A
	Nhì
	

	11
	Vũ Thành Lợi
	5D
	Ba
	

	
	Tổng: 11 HS
	
	
	


2/ DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN AEROBIC
 ĐẠT GIẢI TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	Lớp
	Đạt  giải
	Ghi chú

	1
	4E
	Nhất
	

	2
	4A
	Nhì
	

	3
	4C
	Ba
	

	4
	5D
	Nhất
	

	5
	5B
	Nhì
	

	6
	5A
	Ba
	

	Tổng:  6 lớp


3/DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI ĐÁ CẦU
 TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải
	Ghi chú

	1
	Phạm Gia Khiêm
	4E
	Nhất
	

	2
	Trần Minh Đức
	4B
	Nhì
	

	3
	Phạm Đức Duy
	4C
	Ba
	

	4
	Đào Mai Lan
	4A
	Nhất
	

	5
	Phạm Gia Hân
	4D
	Nhì
	

	6
	Nhiếp Gia Linh
	4E
	Ba
	

	7
	Nguyễn Đình Chà
	5C
	Nhất
	

	8
	Đào Đình Hân
	5B
	Nhì
	

	9
	Phạm Văn Tưởng
	5D
	Ba
	

	10
	Phạm Hoài Thu
	5A
	Nhất
	

	11
	Nguyễn Thu Thủy
	5C
	Nhì
	

	12
	Đinh Mai Hương
	5E
	Ba
	

	
	Tổng: 12 HS
	
	
	


4/ DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ
 ĐẠT GIẢI TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	LỚP
	ĐẠT GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	4C
	Nhất
	

	2
	4E
	Nhì
	

	3
	4D
	Ba
	

	4
	5D
	Nhất
	

	5
	5C
	Nhì
	

	6
	5A
	Ba
	

	Tổng: 6 lớp


5/DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN KÉO CO
 ĐẠT GIẢI TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	Lớp
	Đạt  giải
	Ghi chú

	1
	1A
	Nhất
	

	2
	1C
	Nhì
	

	3
	1D
	Ba
	

	4
	2D
	Nhất
	

	5
	2B
	Nhì
	

	6
	2A
	Ba
	

	7
	3E
	Nhất
	

	8
	3B
	Nhì
	

	9
	3G
	Ba
	

	10
	4C
	Nhất
	

	11
	4B
	Nhì
	

	12
	4E
	Ba
	

	13
	5D
	Nhất
	

	14
	5C
	Nhì
	

	15
	5B
	Ba
	

	Tổng
	15 lớp
	
	


6/ DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN KHIÊU VŨ THỂ THAO
 ĐẠT GIẢI TRONG HKPĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Năm học 2019-2020

	STT
	Lớp
	Đạt  giải
	Ghi chú

	1
	1A
	Nhất
	

	2
	1B
	Nhì
	

	3
	1C
	Ba
	

	4
	2B
	Nhất
	

	5
	2C
	Nhì
	

	6
	2E
	Ba
	

	7
	3A
	Nhất
	

	8
	3C
	Nhì
	

	9
	3D
	Ba
	

	10
	4E
	Nhất
	

	11
	4D
	Nhì
	

	12
	4A
	Ba
	

	13
	5D
	Nhất
	

	14
	5B
	Nhì
	

	15
	5C
	Ba
	

	Tổng
	15 lớp
	
	


Cẩm Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2019
                       NGƯỜI LẬP                                                          HIỆU TRƯỞNG

                              Phạm Quốc Việt                                               Nguyễn Thị Thuý
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